
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán
g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

1 Trần Đình Duy 1998 x 212679603 30/01/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
quận Tân Phú 20 Đạt

2 Nguyễn Văn Tú 1999 x 125850437 02/06/2015
Công an tỉnh Bắc 

Ninh

huyện Bình 

Chánh
20 Đạt

3
Nguyễn Thùy 

Dương
1998 x 273666151 24/08/2013

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
20 Đạt

4 Trần Phi Hoàng 1999 x 364084292 07/06/2016
Công an tỉnh Hậu 

Giang
quận Bình Tân 20 Đạt

5 Trần Chánh Trung 1993 x 025119218 15/09/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

phường Tăng 

Nhơn Phú A, 

Quận 9

17 Đạt

6 Châu Hải Mi 1995 x 025629740 01/09/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Phường 26, 

quận Bình 

Thạnh

19 Đạt

7 Lê Vy 1999 x 381941042 23/08/2016
Công an tỉnh Cà 

Mau

phường Tân 

Phong, Quận 7
20 Đạt

8 Ngô Thanh Trúc 1999 x 371866781 12/08/2014
Công an tỉnh 

Kiên Giang

phường Tân 

Kiểng, Quận 7
20 Đạt

   Mẫu 3a:  DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM 

NGÀY 04/7/2018 CA 10G



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

9
Dương Thị Ngọc 

Trân
1968 x 022225889 11/07/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Phường 03, 

quận Bình 

Thạnh

20 Đạt

10 Huỳnh Quốc Việt 1996 x
079096007

277
06/02/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

huyện Bình 

Chánh
20 Đạt

11
Nguyễn Thị Huỳnh 

Vân
1992 x

092192000

528
10/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 

1

20 Đạt

12
Nguyễn Thành 

Hiếu
1998 x 025758616 04/05/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

phường Cầu 

Kho, Quận 1
20 Đạt

13 Đặng Thị Thu Hà 1995 x 205931825 16/08/2014
Công an tỉnh 

Quảng Nam

Phường 14, 

Quận 11
20 Đạt

14
Nguyễn Hoàng 

Nhật
1999 x 025874691 13/01/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Phường 12, 

quận Gò Vấp
18 Đạt

15 Hoàng Khải Vy 1999 x 025838613 23/12/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Phường 13, 

Quận 10
19 Đạt

16 Huỳnh Minh Tâm 1999 x 352389821 10/01/2018
Công an tỉnh An 

Giang

phường Tân 

Phong, Quận 7
20 Đạt

17
Võ Thị Hồng 

Nhung
1999 x

077199002

247
14/05/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

Phước Kiển, 

Nhà Bè
20 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

18 Trần Thị Mỹ Dung 1986 x 264280119 05/06/2018
Công an tỉnh 

Ninh Thuận

Phường 22, 

quận Bình 

Thạnh

20 Đạt

19
Nguyễn Thành 

Trung
1994 x

079094007

307
08/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

Phường 5, quận 

Gò Vấp
18 Đạt

20 Lư Vĩ Cường 1981 x
079081006

092
18/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

Phường 9, quận 

Tân Bình
20 Đạt

21 Ngô Thị Thúy Nga 1985 x
046185000

096
30/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

quận Bình Tân 19 Đạt

22
Lê Kim Hoàng 

Thái
1996 x 312352364 10/02/2017

Công an tỉnh Tiền 

Giang

Phường 13, 

Quận 6
19 Đạt

23 Trương Thị Út 1972 x
079172000

758
10/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

phường Bình 

Trưng Tây, 

Quận 2

18 Đạt

24 Phạm Tiểu Phụng 1999 x 212578884 17/02/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

phường Tân 

Phong, Quận 7
20 Đạt

25
Phạm Vũ Thanh 

Hiền
1999 x 281263973 25/06/2016

Công an tỉnh 

Bình Dương

phường Tân 

Quy, Quận 7
20 Đạt

26 Lê Quốc Phú 1992 x 312182674 25/04/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang
tỉnh Tiền Giang 18 Đạt



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

27 Nguyễn Văn Hùng 1997 x 187698488 05/10/2017
Công an tỉnh 

Nghệ An 

Lầu 3, 71-73-75 

Hai Bà Trưng, 

phường Bến 

Nghé, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH GRAIN
19 Đạt

28 Dương Thị Gái 1964 x 021196090 09/01/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

29 Nguyễn Thị Nhung 1985 x 026047775 15/08/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

30 Trừ Thị Thuy 1984 x 026083306 22/07/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt

31
Dương Thị Hoàng 

Oanh
1984 x

079184005

797
05/12/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

18 Đạt

32
Trần Thị Thu 

Trang
1984 x 023796986 03/08/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

33
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
1980 x 023119041 31/08/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

34 Nguyễn Thu Thảo 1971 x 023621644 06/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

Số 01 Nơ Trang 

Long, Phường 7, 

quận Bình 

Thạnh

BỆNH VIỆN 

NHÂN DÂN 

GIA ĐỊNH



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

35 Nguyễn Thị Loan 1970 x 022466655 07/09/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

36 Thái Thị Ngọc Quý 1970 x 022459268 15/07/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

37
Trần Thị Hương 

Nhung
1983 x 024575595 09/08/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

38 Lê Hoàng Oanh 1968 x 021838902 29/12/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt

39
Đặng Thị Huyền 

Trinh
1998 x 025620816 15/06/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đặng Dung, 

phường Tân 

Định, Quận 1

CÔNG TY 

TNHH 

STARMARK 

VIETNAM

20 Đạt

40
Tôn Ngọc Phương 

Huyền
1995 x 025253774 10/03/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

41 Hồ Thị Mỹ Hiếu 1996 x 212274168 18/04/2011
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

42
Trương Thị Liên 

Phương
1995 x

046195000

024
10/11/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

43
Nguyễn Thị Mai 

Hoa
1995 x 241499457 16/06/2011

Công an tỉnh Đắk 

Lắk 
20 Đạt

50-52 Hai Bà 

Trưng, phường 

Bến Nghé, Quận 

1

CÔNG TY 

TNHH NHÀ 

HÀNG KYUNG 

BOK GUNG



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

44 Âu Văn Tới 1990 x 371528403 04/07/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang
20 Đạt

45 Tạ Mạnh Linh 1992 x 163225029 06/01/2014
Công an tỉnh 

Nam Định
20 Đạt

46 Hà Minh Trí 1992 x 024974191 05/08/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

47 Tô Nhựt Văn 1997 x 331846510 23/09/2016
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

48
Nguyễn Phương 

Hoàng Nhung
1994 x 025071191 15/05/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

49
Hoàng Thị Thanh 

Thảo
1990 x 024349975 15/03/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

50 Trần Ngọc Hà 1993 x 362392108 29/09/2009
Công an Thành 

phố Cần Thơ
19 Đạt

51
Nguyễn Thị Phụng 

Tiên
1991 x 331624003 26/08/2013

Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

52
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng
1996 x 025443566 07/07/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

116A Nguyễn 

Hữu Thọ, ấp 5, 

xẫ Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ 

TFL - NHÀ 

HÀNG 

SENTOSA



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

53
Trương Hoàng 

Trọng
1998 x 312363698 20/10/2012

Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 Đạt

54 Hồ Đon Hồ 1998 x 291177589 04/06/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh
16 Đạt

55 Võ Thành Lợi 1999 x 225906710 10/11/2014
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
17 Đạt

56 Trần Hoàng Anh 1996 x 025570849 04/04/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

15
Không 

đạt

57 Lý Mai Trâm 1996 x 025458308 16/03/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

58 Nguyễn Đình Tài 1999 x
079099000

682
24/02/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

18 Đạt

59
Nguyễn Minh 

Nhân
1995 x 025259739 04/07/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

60
Huỳnh Thị Kim 

Anh
1999 x

046199000

021
02/08/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

61 Trần Minh Tuấn 1996 x 273555163 24/12/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
19 Đạt

Số 01 Bạch 

Đằng, Phường 2, 

quận Tân Bình

CHI NHÁNH 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 

KFC VIỆT 

NAM

Số 01 Bạch 

Đằng, Phường 2, 

quận Tân Bình

CHI NHÁNH 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 

KFC VIỆT 

NAM

Số 01 Bạch 

Đằng, Phường 2, 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

62 Lê Hùng Quốc 1996 x
079096007

453
05/03/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

17 Đạt

63 Nguyễn Thị Trà Mi 1997 x 184295211 16/06/2014
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
19 Đạt

64 Trần Đức Duy 1996 x
046096000

068
28/03/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

04
Không 

đạt

65
Nguyễn Thị An 

Khương
1988 x 024160576 20/03/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

66 Lê Thị Kim Nhung 1982 x
079182000

883
15/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

18 Đạt

67
Phan Thị Thủy 

Ngân
1987 x 024025807 08/10/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

68 Phạm Văn Lãm 1975 x 351065486 13/08/2007
Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

69 Bùi Văn Hải 1971 x 026080401 16/07/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

70 Lê Thị Quỳnh Như 1996 x 025547058 06/12/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

11/2A khu phố 

5, phường Hiệp 

Thành, Quận 12

CÔNG TY 

TNHH MAY 

SHIN DONG

128 Hồng Bàng, 

Phường 12, 

Quận 5

BỆNH VIỆN 

HÙNG VƯƠNG

Đằng, Phường 2, 

quận Tân Bình

DOANH TNHH 

KFC VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

71
Trần Nguyễn Bảo 

Khánh
1997 x 025576941 04/01/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

72 Lê Quốc Đăng 1999 x 025772773 09/08/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

73
Trần Phương 

Nguyên
1999 x

052199000

008
13/01/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

74 Nguyễn Thị Thái 1999 x
024199000

072
23/06/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

75 Mạc Thị Hồng Yến 1998 x 025909301 27/09/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

76 Lê Tấn Đạt 1999 x 331882120 23/06/2016
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

77
Trần Kim Bích 

Hạnh
1999 x

079199004

537
09/02/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

78
Nguyễn Việt 

Hoàng
1999 x 025829067 13/12/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

79 Nguyễn Xuân Sang 1997 x
079097005

661
02/08/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

CÔNG TY 

TNHH CJ CGV 

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

BÌNH THẠNH 2

Tầng 4 tòa nhà 

tại số 79/81, 

đường Nguyễn 

Xí, Phường 26, 

quận Bình 

Thạnh



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

80 Đỗ Thị Thu Trâm 1998 x 025729416 09/03/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

81 Huỳnh Ngọc Trung 1997 x 241584453 14/07/2012
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

82 Trần Hoàng Việt 1996 x 025441573 02/03/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

83
Nguyễn Thiên 

Phúc Vinh
1999 x 025828475 08/11/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

84
Nguyễn Thị Kim 

Anh
1972 x 022920123 20/01/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

15
Không 

đạt

85
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
2000 x 026063588 14/10/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

15
Không 

đạt

86 Trần Thị Kim Hằng 1974 x 022920472 13/10/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

15
Không 

đạt

87
Nguyễn Thị 

Thương
1986 x 023920188 28/11/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

88
Huỳnh Thị Thanh 

Hà
1970 x

079170008

131
26/03/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

18 Đạt

1230-1230C 

Nguyễn Xiển, 

khu phố Bến 

Đò, phường 

Long Bình, 

Quận 9

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

PHẨM SANG 

TRỌNG PHÁP 

VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

89
Nguyễn Thị cẩm 

Nhung
1984 x

079184009

808
08/01/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

19 Đạt

90
Nguyễn Tuấn 

Phương Anh
sx x 272725141 21/01/2015

Công an tỉnh 

Đồng Nai
28 Đạt

91 Vũ Thiện Ngôn sx x 023085653 08/09/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

92 Dương Thị Nga sx x 023987572 23/07/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

C8/5D/3 đường 

Nữ Dân Công, 

xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình 

Chánh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOA 

KỲ

24 Đạt

93 Đào Hoàng Long sx x 020287883 21/09/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

94
Trần Ngọc Anh 

Thy
sx x 024756123 19/06/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

95 Nguyễn Văn Đợi sx x
036077002

217
21/06/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

26 Đạt

96
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
sx x 022225638 22/09/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

159 Huỳnh Tấn 

CÔNG TY 

TNHH 

21/370 Lê Đức 

Thọ, Phường 15, 

quận Gò Vấp

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ 

ĐÔNG QUÂN

R4-64 Hưng 

Phước 3 - Phú 

Mỹ Hưng, 

phường Tân 

Phong, Quận 7

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

DƯỢC MỸ 

PHẨM ĐÀO 

TIẾN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

97 Danh Mi Ni sx x 371420720 10/03/2016
Công an tỉnh 

Kiên Giang
26 Đạt

98 Phạm Thùy Trang sx x 025676576 18/03/2013
Công an tỉnh An 

Giang
24 Đạt

99 Trần Mai Khanh sx x 025761690 12/10/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

100 Huỳnh Hữu Quý sx x 321499652 25/11/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

101 Hồ Nhật Quân sx x 312007651 15/04/2004
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

102 Phan Thị Bé Đào sx x 024658689 25/08/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

103 Trần Đăng Khang sx x 024659209 08/10/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

104 Nguyễn Đình Kích sx x 024759604 31/07/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

105 Hoàng Trọng Hiếu sx x 162745374 14/04/2014
Công an tỉnh 

Nam Định
28 Đạt

54 đường số 7, 

Phường 7, quận 

Gò Vấp

HỘ KINH 

DOANH NAM 

ANH

98/27 Đoàn Văn 

Bơ, Phường 9, 

Quận 4

CÔNG TY 

TNHH BEST 

NUTRITION

159 Huỳnh Tấn 

Phát, phường 

Tân Thuận 

Đông, Quận 7

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LẮP 

ĐẶT VÀ SẢN 

XUẤT TIẾN 

PHÁT



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm thi Kết quả

106
Đoàn Thị Ngọc 

Hậu
sx x

049185000

059
17/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

27 Đạt

             

             

CHUYÊN VIÊN COI THI

Dương Ngọc Thanh Trúc

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân


